
 
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ I- TUẦN 14 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 5/12 đến ngày 9/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

5/11 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 155 Tiếng Việt Bài 70: ôn, ôt (Tiết 1) Máy chiếu 

3 156 Tiếng Việt Bài 70: ôn, ôt (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 14 Đạo đức Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 1) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Bài 12 : Ôn tư thế vận động của đầu và cổ  

6  Âm nhạc Hát : Mẹ đi vắng    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

6/11 

S
Á

N
G

 1 157 Tiếng Việt Bài 71: ơn, ơt (Tiết 1) Máy chiếu 

2 158 Tiếng Việt Bài 71: ơn, ơt (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 5 : Animals – Lesson 1.1  

4 37 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo - t1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 159 Tiếng Việt Tập viết sau bài 64, 65 Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Chị Sáu ở Côn Đảo”  

4 
 

7/11 

S
Á

N
G

 1 160 Tiếng Việt Bài 72: un, ut, ưt (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 7 : Trang trí bằng chấm và nét  

3 161 Tiếng Việt Bài 72: un, ut, ưt (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 38 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo – t2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 27 TNXH An toàn trên đường (Tiết 1) Tranh , MC 

6 27 HĐTN Bày tỏ lòng biết ơn Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

8/12 

S
Á

N
G

 1 162 Tiếng Việt Bài 73: uôn, uôt (Tiết 1) Máy chiếu 

2 163 Tiếng Việt Bài 73: uôn, uôt (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 39 Toán Luyện tập Máy chiếu 

4  T Anh Unit 5 : Animals – Lesson 1.2  

C
H

IỀ
U

 

5 164 Tiếng Việt Tập viết sau bài 66,67 Máy chiếu 

6 28 TNXH An toàn trên đường (Tiết 2) Máy chiếu 

7  HDH GD NSTLVM  Trang phục tới trường Bảng phụ 

6 
 

9/12 

S
Á

N
G

 1 165 Tiếng Việt Bài 74: Thần gió và mặt trời Máy chiếu 

2  Âm nhạc Ôn bài hát Hát : Mẹ đi vắng    

3  GDTC Bài 12 : Ôn tư thế vận động của đầu và cổ    

4 166 Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập Bộ đồ dùng 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  TC MT Vẽ tranh bé và hoa  

3 28 
HĐTN 

Hát về chú bộ đội Tranh , phiếu 

khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày  14  tháng 11 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 


